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Hà Nội, ngày        tháng  10  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc miễn học, ghi điểm học phần và công nhận chuẩn đầu ra 

cho sinh viên đại học chính quy, chương trình đào tạo thứ 2 

 

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn 

vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường 

ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Ngoại ngữ-ĐHQGHN; 

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia  Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-ĐHNN ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN về việc Quy định công nhận các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để 

xét miễn học, ghi điểm các học phần thực hành tiếng và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên tại 

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN; 

Căn cứ chứng chỉ, kết quả thi VSTEP, TOPIK trong, đơn xin xét theo đề nghị của sinh viên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Công nhận miễn học, ghi điểm các học phần Tiếng Anh xã hội 1,2; Tiếng Anh học 

thuật 1,2 và công nhận chuẩn đầu ra cho 08 sinh viên (Ngôn ngữ Anh), miễn học, ghi điểm học 

phần Tiếng Trung Quốc 1A, 1B cho 01 sinh viên (Ngôn ngữ Trung Quốc), và miễn học, ghi điểm 

học phần Tiếng Trung Quốc 1A, 1B 2A, 2B, Tiếng Trung Quôc cơ bản cho 01 sinh viên (Ngôn 

ngữ Trung Quốc) chương trình đào tạo thứ 2 khóa 2023 (theo quy định tại Quyết định số 

2094/QĐ-ĐHNN ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Ngoại ngữ -Đại học Quốc gia Hà Nội) (Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế 

hoạch Tài chính, Trưởng Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trưởng khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Trung 

Quốc và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận : 

- BGH (báo cáo) ; 

- Như điều 2 (để thực hiện) ; 

- Phòng Thanh tra Pháp chế (để thực hiện) ; 

- Sinh viên có tên trong DS (để thực hiện) 

- Lưu : HCTH, ĐT, D.T5. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 

 



 

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI    Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH GHI ĐIỂM HỌC PHẦN, MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN CÔNG NHẬN CHUẨN ĐẦU RA 

Chương trình đào tạo thứ 2 Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc QH.2023 

(Ban hành theo Quyết định số:                /QĐ-ĐHNN ngày        tháng 10 năm 2023) 

TT MSV Họ và tên sinh viên Ngày sinh 
Khóa 

CTĐT 2 

Ngôn 

ngữ 

Công nhận 

Sinh viên 
Ghi chú 

chứng chỉ Miễn các HP 
Điểm 

ghi HP 

Miễn 

thi HP 

Điểm ghi 

thi HP 
CĐR 

1 22026515 Ngô Quốc An 23.05.2004 2023 Anh 
Tiếng Anh XH 1, 2; 

Tiếng Anh học thuật 1,2 
10 Miễn Miễn Miễn CTĐT T2 

IELTS  

7.5 

2 22010072 Vũ Thu An 04.11.2004 2023 Anh 
Tiếng Anh xã hội 1, 2; 

Tiếng Anh học thuật 1,2 
10 Miễn Miễn Miễn CTĐT T2 

IELTS 

7.5 

3 22040231 Lê Hoàng Mai Anh 29.11.2004 2023 Anh 
Tiếng Anh xã hội 1, 2; 

Tiếng Anh học thuật 1,2 
10 Miễn Miễn Miễn CTĐT T2 

VSTEP 

C1 

4 22031393 Đinh Thùy Dương 27.9.2004 2023 Anh 
Tiếng Anh xã hội 1, 2; 

Tiếng Anh học thuật 1,2 
10 Miễn Miễn Miễn CTĐT T2 

IELTS  

8.0 

5 22031150 Đinh Vân Hà 09.07.2004 2023 Anh 
Tiếng Anh xã hội 1, 2; 

Tiếng Anh học thuật 1,2 
10 Miễn Miễn Miễn CTĐT T2 

IELTS  

8.0 

6 21041214 Nguyễn Ngọc Hiếu 11.10.2003 2023 Anh 
Tiếng Anh xã hội 1, 2; 

Tiếng Anh học thuật 1,2 
10 Miễn Miễn Miễn CTĐT T2 

VSTEP 

C1 

7 22051069 Trần Thị An Khanh 06.08.2004 2023 Anh 
Tiếng Anh xã hội 1, 2; 

Tiếng Anh học thuật 1,2 
10 Miễn Miễn Miễn CTĐT T2 

IELTS  

7.0 

8 22041483 Lê Đặng Quý Ngọc 04.04.2004 2023 Anh 
Tiếng Anh xã hội 1, 2; 

Tiếng Anh học thuật 1,2 
10 Miễn Miễn Miễn CTĐT T2 

IELTS  

7.5 

9 22030506 Hoàng Nguyên Phương 26.12.2004 2023 
Trung 

Quốc 

Trung Quốc 

1A,1B,2A,2B,Tiếng 

Trung Quốc cơ bản 

10 Miễn Miễn ---- CTĐT T2 HSK 5 

10 22030584 Trịnh Huyền Trang 05.05.2004 2023 
Trung 

Quốc 

Trung Quốc  

1A, 1B 
10 Miễn Miễn ---- CTĐT T2 HSK 4 

Danh sách gồm 10 sinh viên 
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